
STT MSSV Họ Tên Ngày sinh Khóa Lớp Ghi chú

1 31121023051 Nguyễn Trần Phương Duy 21/01/1994 K38 DH38ISB01

2 31121022818 Lê Tự Quốc Hưng 28/01/1994 K38 DH38ISB02

3 31121022147 Đào Gia Huy 24/08/1994 K38 DH38ISB02

4 31121023456 Nguyễn Thị Ngọc Lan 29/10/1994 K38 DH38ISB02

5 31121023233 Tăng Oanh Oanh 10/03/1994 K38 DH38ISB02

6 31121023058 Lưu Trần Hữu Tín 25/07/1994 K38 DH38ISB02

7 31121023127 Nguyễn Thị Diễm Trinh 05/04/1994 K38 DH38ISB02

8 31121023248 Lê Nguyễn Quốc Việt 16/10/1994 K38 DH38ISB02

9 31141021918 Võ Nguyễn Thành An 17/05/1996 K40 DH40ISB01

10 31141023517 Lê Tuấn Anh 22/08/1994 K40 DH40ISB01

11 31141022821 Nguyễn Lưu Hoàng Bảo 02/09/1996 K40 DH40ISB01

12 31141021205 Nguyễn Trần Trọng Cường 21/08/1996 K40 DH40ISB02

13 31141020108 Dương Võ Trí Đức 05/09/1996 K40 DH40ISB02

14 31141023476 Lê Tấn Hoàng 04/10/1996 K40 DH40ISB02

15 31141020200 Nguyễn Bảo Ngọc 01/11/1996 K40 DH40ISB02

16 31141020573 Nhâm Điền Trấn 30/10/1996 K40 DH40ISB02

17 31141023106 Đặng Đình Khôi 05/10/1996 K40 DH40ISB03

18 31141020258 Nguyễn Hoàng Minh 15/03/1996 K40 DH40ISB03

19 31141022972 Đinh Nguyên Hoàng Kim Ngân 04/10/1996 K40 DH40ISB03

20 31141021109 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 26/03/1996 K40 DH40ISB03

21 31141023379 Võ Minh Trí 05/02/1996 K40 DH40ISB04

22 31141020679 Trần Vĩnh Trí 23/12/1996 K40 DH40ISB06
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